Phụ lục 1

TÌNH HÌNH VÀ CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN, CHO VAY 

CỦA CÁC TCTD TỈNH BẮC GIANG  TỪ 2001-2006      

Bảng 1: Tổng huy động vốn và cho vay chia theo các TCTD 
    Đơn vị: Tỷ đồng

	TCTD
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	So sánh 

 (+,-)%

2006 với 2001
	Tốc độ tăng bình quân

2001-2006

	1.Tổng huy động
	939
	1.238
	1.502
	1.815
	2.657
	3.688
	+293%
	31,8%

	NHCT
	206
	262
	263
	349
	584
	825
	+300%
	33.8%

	NHNo&PTNT
	536
	746
	981
	1146
	1695
	2349
	+338%
	34.8%

	NHĐT&PT
	185
	216
	235
	287
	332
	405
	+119%
	17.1%

	NHCSXH
	3
	2
	6
	9
	10
	10
	+233%
	45.6%

	VPbank
	
	
	
	
	
	45
	
	

	QTDND
	9
	12
	17
	24
	36
	53
	+489%
	42.7%

	2.Tổng dư nợ
	1.382
	1.663
	2.080
	2.521
	3.011
	4.051
	+193%
	24,12%

	NHCT
	149
	150
	173
	228
	249
	395
	+165%
	23.%

	NHNo&PTNT
	733
	967
	1454
	1540
	1866
	2428
	+231%
	27.9%

	NHĐT&PT
	304
	320
	368
	413
	508
	631
	+108%
	15.9%

	NHCSXH
	182
	206
	56
	300
	333
	445
	+145%
	84%

	VPbank
	
	
	
	
	
	62
	
	

	QTDND
	13
	20
	29
	40
	55
	89
	+585%
	47.2%


Bảng 2: Tổng huy động vốn và cho vay chia theo các thời hạn và ngành kinh tế
Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	So sánh 

 (+,-)%

2006 với 2001
	Tốc độ tăng bình quân

2001-2006

	I.Vốn huy động
	939
	1.238
	1.502
	1.815
	2.657
	3.688
	+293%
	31,8%

	Phân theo thời hạn:
	
	
	
	
	
	
	
	

	-TG ngắn hạn
	668
	713
	946
	967
	1.459
	2.082
	+212%
	27,0%

	-TG trung, dài hạn
	271
	525
	556
	848
	1.198
	1.606
	+493%
	45,5%

	Phân theo nội, ngoại tệ:
	
	
	
	
	
	
	
	

	-TG nội tệ
	772
	1.027
	1.297
	1.559
	2.313
	3.215
	+316%
	33,4%

	-TG ngoại tệ
	167
	211
	205
	256
	344
	473
	+183%
	24,1%

	Phân theo loại tiền gửi:
	
	
	
	
	
	
	
	

	-TG dân cư
	689
	946
	1.161
	1.295
	1.814
	2.485
	+261%
	29,7%

	-TG tổ chức KT
	250
	292
	341
	520
	843
	1.203
	+381%
	38,2%

	II.Dư nợ cho vay
	1.382
	1.663
	2.080
	2.521
	3.011
	4.051
	+193%
	24,12%

	-Phân theo thời hạn
	
	
	
	
	
	
	
	

	+Ngắn hạn
	674
	788
	995
	1.252
	1.621
	2.217
	+229%
	27,05%

	+Trung, dài hạn
	708
	875
	1.085
	1.269
	1.390
	1.834
	+159%
	21,20%

	-Phân theo ngành KT
	
	
	
	
	
	
	
	

	+Nông, lâm nghiệp
	831
	1.056
	1.297
	1.541
	1.647
	1.817
	+119%
	17,18%

	+Công nghiệp
	179
	170
	154
	242
	306
	271
	+51%
	11,54%

	+Thương nghiệp
	133
	156
	190
	288
	546
	835
	+528%
	46,64%

	+Xây dựng
	106
	106
	109
	89
	120
	267
	+152%
	28,36%

	+Khác
	133
	175
	330
	361
	392
	861
	+547%
	51,55%

	-Phân theo khu vực KT
	
	
	
	
	
	
	
	

	+Nhà nước
	359
	358
	334
	349
	350
	279
	-22%
	-4,50%

	+Tư nhân
	5
	6
	12
	105
	267
	399
	+6980%
	219,74%

	+Tập thể
	2
	2
	3
	3
	27
	7
	+250%
	155,19%

	+Cá thể
	1.004
	1.272
	1.649
	1.902
	2.205
	2.851
	+184%
	23,38%

	+Hỗn hợp
	12
	25
	82
	162
	162
	515
	+3292%
	130,36%

	III.Nợ xấu
	
	
	
	
	
	
	
	

	-Dư nợ
	33
	42
	33
	26
	132
	113
	+242%
	

	-Tỷ trọng/TDN
	2,4%
	2,5%
	1,6%
	1%
	4,4%
	2,8%
	+0,4%
	


Phụ lục 2
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÁC TCTD TỈNH BẮC  GIANG 

TỪ 2007-2015
Kế hoạch chi tiết của toàn hệ thống TCTD trên địa bàn 
Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	2007
	2008
	2009
	2010
	2015
	Tốc độ tăng trưởng BQ
 2006-2010
	Tốc độ tăng trưởng BQ 2010-2015

	1.Vốn huy động
	4.720
	6.150
	8.050
	10.500
	33.000
	30%
	26%

	Phân theo các TCTD 
	
	
	
	
	
	
	

	NHCT
	1000
	1200
	1500
	1800
	5800
	22%
	26%

	NHNo&PTNT
	3000
	3750
	4500
	5400
	16500
	22%
	25%

	NHĐT&PT
	460
	600
	850
	1180
	3720
	37%
	26%

	NHCSXH
	10
	12
	15
	20
	30
	26%
	10%

	VPbank
	80
	140
	240
	410
	1550
	72%
	30%

	Techcombank
	50
	120
	210
	370
	1400
	97%
	31%

	Vietcombank
	25
	73
	200
	350
	1400
	147%
	32%

	QTDND
	95
	145
	205
	270
	600
	42%
	18%

	Dự kiến thành lập TCTD mới
	
	110
	330
	650
	2000
	148%
	25%

	2.Dư nợ
	5.260
	6.777
	8.560
	11.000
	31.800
	28%
	24%

	-Ngành CN
	340
	545
	930
	1.450
	6.900
	62%
	38%

	-Ngành Nông nghiệp
	2.250
	3.000
	3.900
	5.150
	15.500
	32%
	25%

	-CV hộ nghèo, đ.tượng CS
	590
	797
	1.010
	1.235
	3.400
	29%
	25%

	-Cho vay XKLĐ
	121
	218
	352
	595
	3.100
	70%
	40%

	Phân theo các TCTD
	
	
	
	
	
	
	

	NHCT
	480
	650
	850
	1200
	3.500
	36%
	24%

	NHNo&PTNT
	3020
	3650
	4220
	4900
	14000
	18%
	24%

	NHĐT&PT
	800
	950
	1160
	1320
	4000
	18%
	25%

	NHCSXH
	590
	797
	1010
	1235
	3400
	28%
	22%

	VPbank
	160
	210
	290
	400
	1400
	36%
	28%

	Techcombank
	50
	110
	230
	350
	1000
	94%
	24%

	Vietcombank
	30
	80
	210
	300
	1000
	124%
	27%

	QTDND
	130
	180
	240
	295
	700
	32%
	19%

	Dự kiến thành lập TCTD mới
	
	150
	350
	1000
	2800
	160%
	23%


